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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /2024/QĐ-UBND
	Lai Châu, ngày      tháng     năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ phát triển

 ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 26/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số…../TTr-SNN ngày….. tháng…..năm 2024 và Báo cáo thẩm định số …../BC-STP ngày ……. tháng …… năm 2024 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày    tháng    năm 2024.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBMT TQ Việt Nam tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Sở Tư pháp tỉnh;

- Lưu: VT, KTN.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH
Một số nội dung, mức hỗ trợ phát triển 
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2024/QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.
Điều 3. Các hoạt động ngành nghề nông thôn được hỗ trợ
Các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn (sau đây viết tắt là Nghị định số 52/2018/NĐ-CP), nhưng không bao gồm hoạt động sản xuất muối.

Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ và nguồn kinh phí
1. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Trường hợp cùng một thời điểm, nội dung có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau, đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất.
b) Nhà nước hỗ trợ bằng hình thức hỗ trợ một phần; phần còn lại do nhà đầu tư tự cân đối và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
c) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ sở ngành nghề nông thôn được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Quy định này, nếu vi phạm các điều kiện được hưởng hỗ trợ thì phải hoàn trả lại phần kinh phí đã được hỗ trợ cho Nhà nước.
2. Nguồn kinh phí

Từ ngân sách địa phương.
Chương II
NỘI DUNG, MỨC HỖ TRỢ

Điều 5. Hỗ trợ di dời các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư

1. Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ kinh phí để di dời (tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển và lắp đặt lại hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, nhà kho) cho các cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh nằm trong Kế hoạch di dời ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch.
2. Mức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp một lần cho chủ cơ sở các ngành nghề nông thôn là 30.000 đồng/m2 theo diện tích thực tế di dời và tối đa 200m2 đối với hộ gia đình, tổ hợp tác; tối đa 4.000m2 đối với Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Điều kiện hỗ trợ

Các cơ sở ngành nghề nông thôn nằm trong kế hoạch phải di dời và được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc địa điểm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và có đơn xin hỗ trợ được cấp chính quyền địa phương xác nhận. 
4. Phương thức hỗ trợ

Sau khi các cơ sở ngành nghề nông thôn thực hiện di dời (tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển và lắp đặt lại hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, nhà kho) đến địa điểm quy hoạch và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 6. Hỗ trợ cho các cơ sở ngành nghề nông thôn trực tiếp mở lớp truyền nghề, đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề của nghệ nhân, thợ thủ công
1. Nội dung hỗ trợ 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần chi phí lớp học (chi phí đào tạo; tiền ăn, đi lại cho học viên) cho các cơ sở ngành nghề nông thôn trực tiếp mở lớp truyền nghề; nghệ nhân, thợ thủ công tham gia đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề trên địa bàn tỉnh; học viên tham gia các lớp truyền nghề, đào tạo nghề theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề của nghệ nhân, thợ thủ công.
 2. Mức hỗ trợ: Tối đa 150 triệu đồng/lớp/khóa học trong đó:

a) Chi hỗ trợ đào tạo: Thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1, Điều 7 và Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Đối với nghệ nhân, thợ thủ công đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề chi theo số lượng thực tế là 250.000 đồng/buổi. 
b) Chi hỗ trợ tiền ăn và đi lại cho học viên: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính.

3. Điều kiện hỗ trợ 

a) Các cơ sở ngành nghề nông thôn, nghệ nhân, thợ thủ công trên địa bàn tỉnh có kế hoạch, dự toán kinh phí, nội dung mở lớp truyền nghề hoặc kèm căp nghề được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Quy mô lớp truyền nghề hoặc kèm cặp nghề phải đảm bảo tối thiểu 10 học viên và tối đa 35 học viên.

c) Học viên là người trong độ tuổi lao động theo quy định, có giấy tờ pháp lý chứng minh nơi thường trú trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu học nghề và đủ sức khỏe phù hợp với nghề cần học, cam kết hoàn thành khóa học theo đúng chương trình đào tạo.

4. Phương thức hỗ trợ 

Nhà nước hỗ trợ chi phí lớp học trực tiếp cho các cơ sở ngành nghề nông thôn và nghệ nhân, thợ thủ công sau khi hoàn thành khóa học (truyền nghề, kèm cặp nghề) đảm bảo các nội dung theo kế hoạch được phê duyệt và có chứng từ thanh quyết toán hợp lệ theo quy định.

Điều 7. Hỗ trợ làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận

1. Nội dung hỗ trợ: 
Hỗ trợ kinh phí cho các làng nghề, làng nghề truyền thống có hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh công nhận.

2. Mức hỗ trợ: Tại Quyết định công nhận của UBND tỉnh như sau:
a) Làng nghề được công nhận: Hỗ trợ 30.000.000 đồng/làng nghề.

b) Làng nghề truyền thống được công nhận: Hỗ trợ 40.000.000 đồng/làng nghề truyền thống 

3. Điều kiện hỗ trợ
Làng nghề, làng nghề truyền thống đạt tiêu chí theo Điều 5, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP được UBND tỉnh quyết định công nhận.

4. Phương thức hỗ trợ

Kinh phí được hỗ trợ trực tiếp cho làng nghề, làng nghề truyền thống tại quyết định công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Điều 8. Hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các làng nghề

1. Nội dung hỗ trợ
Hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làng nghề (Đường giao thông, điện, nước sạch; hệ thống tiêu, thoát nước; điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm làng nghề)

2. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ tối đa 70% tổng kinh phí đối với từng dự án cho mỗi làng nghề cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không quá 2.500 triệu đồng/làng nghề.
3. Điều kiện hỗ trợ

Các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làng nghề có hồ sơ thiết kế, dự toán kinh phí, nhu cầu hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành và chưa được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với nội dung đề xuất.

4. Phương thức hỗ trợ

Hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làng nghề sau khi hoàn thành dự án và có hồ sơ nghiệm thu theo quy định.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, thành phố và UBND cấp xã
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề tới các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là đầu mối tổng hợp, giải quyết hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến công tác phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

c) Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố tổng hợp xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

d) Hướng dẫn các huyện và thành phố xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu hàng năm, 05 năm; tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh đưa vào dự toán ngân sách nhà nước.  
2. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị, căn cứ khả năng cân đối ngân sách hàng năm, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.


3. Các Sở, ban, ngành liên quan 

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề tới các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

b) Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lồng ghép các chương trình, kế hoạch khác có sử dụng ngân sách với chương trình Phát triển ngành nghề nông thôn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng chéo.

4. Ủy ban nhân dân các, huyện, thành phố

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề tới các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ các nội dung tại Quyết định này đảm bảo đạt mục tiêu, thiết thực, hiệu quả.
c) Định kỳ hàng quý, năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thực hiện công tác Phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn.
d) Chỉ đạo, rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở ngành nghề nông thôn có dự án được phê duyệt theo quy định, nhu cầu, nội dung, mức hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

đ) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Ngân sách cấp tỉnh cấp bổ sung cho ngân sách cấp huyện thực hiện.
5. Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã). 

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề tới các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

b) Phối hợp triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn theo quy định.

c) Rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở ngành nghề nông thôn có dự án được phê duyệt theo quy định, nhu cầu, nội dung, mức hỗ trợ gửi UBND cấp huyện, thành phố.

d) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm bảo vệ môi trường làng nghề được quy định tại Điều 33, Điều 34 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành.
đ) Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung chính sách chưa phù hợp.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Các nội dung, chính sách không quy định tại Quyết định này thì được thực hiện theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
DỰ THẢO











